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1. Kiểm tra
* Kiểm tra tạo màng của nhựa 245-1
	Tỉ lệ sử dụng
	Nhận xét

	0% dung môi tạo màng
	Không tạo màng được, nhựa nứt khắp bề mặt

	10% Tex 
	Tạo màng chưa tốt, nhựa nứt nhiều 2 mép

	10% Car
	Tạo màng kém, nứt nhiều ở 2 mép và rạn bề mặt

	10% BG
	Tạo màng kém, nứt khắp bề mặt

	10% DPNB
	Tạo màng kém, nứt nhiều ở 2 mép

	10% DPM
	Tạo màng được, nhựa không nứt

	pH nhựa =7.4
	


 Nhựa khó tạo màng, tạo màng được với 10% DPM
* Công thức Lót
	STT
	Thành phần
	SC243
	245-1

	1
	Nhựa 245-1
	-
	180.8

	2
	Nhựa SC243
	180.8
	-

	3
	PS166 50%
	1.3
	0.3

	4
	BYK 093
	0.3
	0.3

	5
	BYK 024
	0.3
	0.3

	6
	BYK 190
	-
	0.5

	7
	Carbitol
	8.3
	-

	7
	DPM
	-
	10.8

	8
	Nước
	7.2
	7.2

	9
	Paste Zn 4.2
	5.8
	5.8

	10
	IOG
	0.5
	0.5

	11
	RSConC 50%
	0.5
	0.5

	12
	BYK 346
	1.8
	1.1

	13
	BYK 093
	0.3
	0.3

	14
	BỴK 024
	0.3
	0.3

	15
	Nước
	18
	18

	16
	BYK D420
	0.6
	0.6

	17
	PS166 50%
	2.8
	0.6

	TỔNG
	228.7g
	227.9g



*Nhận xét quy trình khuấy:
-Sơn, nhiều bọt, tan sau 1h
-Ít lắng đọng
*Kiểm tra
Gỗ thông  2 lần lót
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Lót SC243
	Lót 245-1

	DIN 4
	32s
	35s

	Dung dịch sơn
	Dung dịch sơn trắng đục, không lắng, độ nhớt ổn định
	Dung dịch sơn trắng đục, không lắng, độ nhớt ổn định

	pH
	6.6
	7.5

	TGK
	C1: 5-7p
Chà nhám 40p-50, còn dính nhám liti
	C1: 8-10
Chà nhám 50-60p, còn dính nhám liti 

	Độ trong
	Lót 245-1 trong hơn SC243

	Độ chống xù ghim
	*Gỗ thông
Lót lần 1: Lót 245-1 xù ghim hơn
Lót  lần 2: Lót SC243 che lắp ghim tốt, chống dựng ghim tốt hơn 245-1

	Bề mặt
	Bề mặt sơn láng căng
	Bề mặt láng căng

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B

	Độ cứng
	245-1 sơn cứng hơn SC243


Lót 245-1 độ trong tốt, màng sơn cứng nhưng chống dựng ghim kém hơn SC243.
* Công thức Lót
	STT
	Thành phần
	Khối lượng

	1
	Nhựa 245-1
	90.4

	2
	Nhựa 6716
	90.4

	3
	PS166 50%
	0.3

	4
	BYK 093
	0.3

	5
	BYK 024
	0.3

	6
	BYK 190
	0.5

	7
	Carbitol
	1.8

	7
	DPM
	9.0

	8
	Nước
	7.2

	9
	Paste Zn 4.2
	5.8

	10
	IOG
	0.5

	11
	RSConC 50%
	0.5

	12
	BYK 346
	1.1

	13
	BYK 093
	0.3

	14
	BỴK 024
	0.3

	15
	Nước
	18

	16
	BYK D420
	0.6

	17
	PS166 50%
	0.6

	TỔNG
	227.9g



*Nhận xét quy trình khuấy:
-Sơn, nhiều bọt, tan sau 1h
-Ít lắng đọng
*Kiểm tra
Gỗ thông  2 lần lót, so sánh với Lót S03 2410H
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Lót S03
	Lót 245-1+6716

	DIN 4
	46s
	40s

	Dung dịch sơn
	Dung dịch sơn trắng đục, không lắng
	Dung dịch sơn trắng đục, không lắng, độ nhớt ổn định

	pH
	7.6
	7.5

	TGK
	C1: 5-7p
Chà nhám 40p-50, còn dính nhám liti
	C1: 8-10
Chà nhám 50-60p, còn dính nhám liti 

	Độ trong
	Lót S03 trong hơn

	Độ chống xù ghim
	Khả năng chống xù ghim tương đương nhau

	Bề mặt
	Bề mặt sơn láng căng
	Bề mặt láng căng

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B

	Độ cứng
	245-1 sơn cứng hơn S03 nhiều


Nhựa 245-1 phối với 6716, sơn có độ cứng tốt, màng sơn đục và chống xù ghim tương đương S03




6. Kết luận
-Nhựa 245-1 khó tạo màng, tạo màng được với 10% DPM
-Nhựa trong, cứng, chống xù ghim kém hơn SC243
-Nhựa 245-1 + nhựa 6716 độ nhớt ổn định, màng sơn cứng, chống xù ghim kém và màng sơn đục hơn S03.




Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
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